
TRƯỜNG THCS AN LẬP 
7A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 ANH
Lang

SINH
Sương TOÁN

Oanh

SỬ
Danh

TOÁN
Oanh ANH

Lang
Tiết 2

VĂN
Long

LÍ
Hùng

VĂN
Long

ĐỊA
Vinh

Tiết 3 MT
Long

NHẠC
Hà(N) -x- SINH

Sương
TOÁN
Oanh

Tiết 4 SHCN
Lang

SỬ
Danh

ĐỊA
Vinh -x- Cnghệ

Minh
VĂN
Long

Tiết 5 SHDC
Lang

GDCD
Hưng

NGLL
Lang -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.35.1 vào lúc 29/09/2018 14:16

TRƯỜNG THCS AN LẬP 
7A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 ĐỊA
Vinh

MT
Long ANH

Lang

VĂN
Long

ĐỊA
Vinh VĂN

Long
Tiết 2 Cnghệ

Minh
SINH
Sương

SỬ
Danh

SINH
Sương

Tiết 3 LÍ
Hùng

SỬ
Danh

TOÁN
Oanh -x-

TOÁN
Oanh

ANH
Lang

Tiết 4 SHCN
Vinh

GDCD
Hưng

NHẠC
Hà(N) -x- TOÁN

Oanh

Tiết 5 SHDC
Vinh

VĂN
Long

NGLL
Vinh -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.35.1 vào lúc 29/09/2018 14:16



TRƯỜNG THCS AN LẬP 
8A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 VĂN
Trang(V)

HÓA
Dương

SINH
Sương ANH

Lang

SINH
Sương

LÍ
Hùng

Tiết 2 TOÁN
Tha

MT
Long

NHẠC
Hà(N)

GDCD
Danh

VĂN
Trang(V)

Tiết 3 ĐỊA
Vinh

Cnghệ
Hùng

SỬ
Hưng -x- HÓA

Dương
TOÁN
Tha

Tiết 4 SHCN
Sương VĂN

Trang(V)
TOÁN
Tha

-x- SỬ
Hưng

ANH
Lang

Tiết 5 SHDC
Sương -x- NGLL

Sương -x-
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TRƯỜNG THCS AN LẬP 
8A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 TOÁN
Tha VĂN

Trang(V)

NHẠC
Hà(N) TOÁN

Tha

GDCD
Danh

VĂN
Trang(V)

Tiết 2 VĂN
Trang(V)

SINH
Sương

HÓA
Dương

LÍ
Hùng

Tiết 3 ANH
Lang

HÓA
Dương ANH

Lang

-x- ĐỊA
Vinh

Cnghệ
Hùng

Tiết 4 SHCN
Hùng

MT
Long -x- SINH

Sương
TOÁN
Tha

Tiết 5 SHDC
Hùng

NGLL
Hùng

SỬ
Hưng -x- SỬ

Hưng -x-
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